
Mẫu 03  

Theo QT.14/BV-VTTBYT ngày 06/9/2023 

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2300/BVĐKCL-HCQT 
V/v gia hạn thời gian lấy thông số kỹ 

thuật “Mua vật tư phục vụ công tác 

chuyên môn năm 2025-2026” (lần 1) 
 

      Thị xã Cai Lậy, ngày 21 tháng 11 năm 2024 

       
 

Kính gửi: Các Công ty  
 

 

Căn cứ Công văn số 2184/BVĐKCL-HCQT ngày 11 tháng 11 năm 2024 

của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy về việc lấy thông số kỹ thuật “Mua vật 

tư phục vụ công tác chuyên môn năm 2025-2026”. 

Đến ngày 21/11/2024, đã hết thời gian lấy thông số kỹ thuật nhưng chỉ có 

01 công ty gửi bảng chào thông số kỹ thuật. Để có đủ cơ sở thực hiện thủ tục 

mua sắm, Bệnh viện tiếp tục gia hạn thời gian lấy thông số kỹ thuật  “Mua vật tư 

phục vụ công tác chuyên môn năm 2025-2026” (lần 1) với nội dung như sau: 

Stt 
Tên hàng 

hóa 
Đvt 

Số 

lượng 
Dự kiến thông số kỹ thuật 

1 
Giấy vệ 

sinh  
Cuộn 17.400 

- Loại: có lõi 

- Nguyên liệu: 100% bột giấy  

-Kích thước: 

 + Chiều dài cuộn giấy ≥22m  

 + Chiều cao cuộn giấy: 90 mm (chênh 

lệch tăng giảm không quá 2mm) 

- Định lượng: 17g/m² (chênh lệch tăng 

giảm không quá 2g/m² 

- Số lớp: 2 lớp/cuộn 

2 

Găng tay 

công 

nghiệp 

Đôi 230 

- Chất liệu: Cao su  

- Kích thước: (42x23) cm,chiều dài 42cm, 

chiều rộng 23cm (chênh lệch tăng giảm 

không quá 1 cm) 

 + Chiều dài: Đo từ đầu ống găng tay đến 

đầu ngón giữa 

 + Chiều rộng: Đo vòng quanh bàn tay từ 

ngón cái đến ngón cái 

-Trọng lượng: 130 gram (chênh lệch tăng 

giảm không quá 3 gram) 
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Stt 
Tên hàng 

hóa 
Đvt 

Số 

lượng 
Dự kiến thông số kỹ thuật 

3 

Găng tay 

tự hủy 

sinh học 

(Găng tay 

thực 

phẩm) 

Kg 150 

- Chất liệu: nhựa HDPE, nhựa LLDPE, 

chất tự hủy  

- Kích thước: (15 x 29) cm, chiều dài 

29cm, chiều rộng 15cm (chênh lệch tăng 

giảm không quá 1 cm) 

 + Chiều dài: Đo từ đầu ống găng tay đến 

đầu ngón giữa) 

 + Chiều rộng: Đo cổ găng tay từ trái sang 

phải hoặc đo ngược lại từ phải sang trái) 

- Màu sắc: Trắng 

- Số lượng: 45-50 chiếc/100gram  

4 
Túi zip 

(4x6) 
kg 5 

-  Kích thước: (4x6)cm (chênh lệch tăng 

giảm không quá 0,3cm) 

- Chất liệu: Nhựa PE  

- Màu sắc: Trắng trong 

- Miệng túi: có một đường zip phía trên 

miệng túi. Đường khóa zip chắc chắn, 

không bung  

- Số lượng: 1850-1900 cái/kg  

5 
Túi zip 

(5x8) 
kg 109 

-  Kích thước: (5x8)cm (chênh lệch tăng 

giảm không quá  0,3cm) 

- Chất liệu: Nhựa PE  

- Màu sắc: Trắng trong 

- Miệng túi: có một đường zip phía trên 

miệng túi. Đường khóa zip chắc chắn, 

không bung   

- Số lượng: 1250 -1300cái/kg  

6 
Túi zip 

(7x12) 
kg 69 

-  Kích thước: (7x12)cm (chênh lệch tăng 

giảm không quá  0,3cm) 

- Chất liệu: nhựa PE  

- Màu sắc: Trắng trong 

- Miệng túi: có một đường zip phía trên 

miệng túi. Đường khóa zip chắc chắn, 

không bung   

- Số lượng: 690-720 cái/kg  

7 

Túi mũ tự 

huỷ 

(13x29) 

kg 720 

- Kích thước: (13x29)cm (chênh lệch tăng 

giảm không quá 01cm),xếp góc mỗi bên 5 

cm (chênh lệch tăng giảm không quá 0,2 

cm) 

- Loại: có quai xách, chiều cao quai xách 8 

cm (chênh lệch tăng giảm không quá 0,2 
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Stt 
Tên hàng 

hóa 
Đvt 

Số 

lượng 
Dự kiến thông số kỹ thuật 

cm), chiều rộng quai xách 3 cm (chênh 

lệch tăng giảm không quá 0,1 cm) 

- Số lượng: 240-250 cái/1 kg  

- Chất liệu: nhựa HDPE, chất tự hủy 

- Màu sắc: Trắng 

8 

Túi mũ tự 

huỷ 

(20x30) 

kg 820 

- Kích thước:(20x30)cm (chênh lệch tăng 

giảm không quá 01cm), xếp góc mỗi bên 7 

cm (chênh lệch tăng giảm không quá 0,2 

cm) 

- Loại: có quai xách, chiều cao quai xách 8 

cm (chênh lệch tăng giảm không quá 0,2 

cm), chiều rộng quai xách 5 cm (chênh 

lệch tăng giảm không quá 0,1 cm) 

- Số lượng: 200-210 cái/kg  

- Chất liệu: nhựa HDPE, chất tự hủy 

- Màu sắc: Trắng 

9 

Túi mũ tự 

huỷ 

(25x40) 

kg 218 

- Kích thước: (25x40)cm (chênh lệch tăng 

giảm không quá 01cm), xếp góc mỗi bên 

7,5 cm (chênh lệch tăng giảm không quá 

0,2 cm) 

- Loại: có quai xách, chiều cao quai xách 

12,5 cm (chênh lệch tăng giảm không quá 

0,2 cm), chiều rộng quai xách 5,5 cm 

(chênh lệch tăng giảm không quá 0,1 cm) 

- Số lượng: 90-95 cái/ kg  

- Chất liệu: nhựa HDPE, chất tự hủy 

- Màu sắc: Trắng 

10 

Túi mũ tự 

huỷ 

(8x14)  

kg 488 

-  Kích thước: (8x14)cm (chênh lệch tăng 

giảm không quá 01cm) 

- Chất liệu: nhựa HDPE, chất tự hủy 

- Màu sắc: Trắng trong 

- Số lượng: 1350-1400 cái/kg  

11 

Túi mũ 

xốp loại 1 

kg (màu 

vàng) 

kg 90 

-  Kích thước: (20x30)cm (chênh lệch tăng 

giảm không quá 01cm), xếp góc mỗi bên 7 

cm (chênh lệch tăng giảm không quá 0,2 

cm) 

- Loại: có quai xách , chiều cao quai xách 

10,5 cm (chênh lệch tăng giảm không quá 

0,2 cm), chiều rộng quai xách 5 cm (chênh 

lệch tăng giảm không quá 0,1 cm) 

- Chất liệu: nhựa HDPE  
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Stt 
Tên hàng 

hóa 
Đvt 

Số 

lượng 
Dự kiến thông số kỹ thuật 

- Màu sắc: Vàng 

- Số lượng: 285-295 cái/kg  

12 
Túi mũ 

dẻo 0,5 kg 
kg 80 

-  Kích thước: (15x25)cm (chênh lệch tăng 

giảm không quá 01cm) 

- Chất liệu: nhựa HDPE  

- Màu sắc: Trắng trong 

- Số lượng: 350-365 cái/kg  

13 

Túi mũ 

đen 

(30x50) 

kg 6 

-  Kích thước: (30x50)cm (chênh lệch tăng 

giảm không quá 01cm), xếp góc mỗi bên 

10 cm (chênh lệch tăng giảm không quá 

0,2 cm)  

- Loại: có quai xách , chiều cao quai xách 

14,5 cm (chênh lệch tăng giảm không quá 

0,2 cm), chiều rộng quai xách 7 cm (chênh 

lệch tăng giảm không quá 0,1 cm) 

- Chất liệu: nhựa HDPE  

- Màu sắc: Đen 

- Số lượng: 76-78 cái/kg  

14 

Túi mũ 

kiếng 

(13x23) 

kg 60 

- Kích thước: (13x23)cm (chênh lệch tăng 

giảm không quá 01cm) 

- Chất liệu: Nhựa PP  

- Màu sắc: Trắng trong 

- Số lượng: 290-300 cái/kg  

15 

Túi mũ 

kiếng 

(15x25) 

kg 60 

- Kích thước: (15x25)cm (chênh lệch tăng 

giảm không quá 01cm) 

- Chất liệu: Nhựa PP  

- Màu sắc: Trắng trong 

- Số lượng: 245-255 cái/kg 

16 

Túi mũ 

kiếng 

(18x28) 

kg 60 

- Kích thước: (18x28)cm (chênh lệch tăng 

giảm không quá 01cm) 

- Chất liệu: nhựa PP  

- Màu sắc: Trắng trong 

- Số lượng: 185-195 cái/kg  

17 

Túi mũ 

kiếng 

(35x50) 

kg 40 

- Kích thước: (35x50)cm (chênh  lệch tăng 

giảm không quá 01cm) 

- Chất liệu: nhựa PP 

- Màu sắc: Trắng trong 

- Số lượng: 52-56 cái/kg 
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Stt 
Tên hàng 

hóa 
Đvt 

Số 

lượng 
Dự kiến thông số kỹ thuật 

18 

Túi mũ 

kiếng 

(5,5x10) 

kg 40 

- Kích thước: (5,5x10)cm (chênh lệch tăng  

không quá 0,5cm) 

- Chất liệu: Nhựa PP  

- Màu sắc: Trắng trong 

- Số lượng: 2900 -3000cái/kg  

19 

Túi mũ 

kiếng 

(60x100) 

kg 8 

- Kích thước: (60x100)cm (chênh lệch tăng 

giảm không quá 01cm) 

- Chất liệu: Nhựa PP  

- Màu sắc: Trắng trong 

- Số lượng: 31-32 cái/kg 

20 

Túi mũ tự 

huỷ 

(15x25) 

Kg 780 

-  Kích thước: (15x25) cm (chênh lệch tăng 

giảm không quá 01cm), xếp góc mỗi bên 

06 cm (chênh lệch tăng giảm không quá 

0,2 cm) 

- Loại: Có quai xách, chiều cao quai xách 

08 cm (chênh lệch tăng giảm không quá 

0,2 cm), chiều rộng quai xách 03 cm 

(chênh lệch tăng giảm không quá 0,1 cm) 

- Chất liệu: HDPE, chất tự hủy 

- Màu sắc: Trắng 

- Số lượng: 265-275 cái/1kg 

21 

Túi mũ tự 

huỷ 

(15x33) 

Kg 487 

-  Kích thước: (15x33) cm (chênh lệch tăng 

giảm không quá 01cm), xếp góc mỗi bên 

06 cm (chênh lệch tăng giảm không quá 

0,2 cm) 

- Loại: Có quai xách, chiều cao quai xách 

08 cm (chênh lệch tăng giảm không quá 

0,2 cm), chiều rộng quai xách 04 cm 

(chênh lệch tăng giảm không quá 0,1 cm) 

- Chất liệu: HDPE, chất tự hủy 

- Màu sắc: Trắng 

- Số lượng: 190-200 cái/1kg 

Tổng cộng 21 khoản 
 

Nếu Quý Công ty có kinh doanh mặt hàng nêu trên, đề nghị gửi thông số 

kỹ thuật có giá tham khảo bằng văn bản (kèm theo Catalogue và các giấy tờ 

khác có liên quan) (nếu có) gửi về Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa 

chỉ: số 398, quốc lộ 1, khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, số 

điện thoại liên hệ 0898000275) hoặc gửi thông số kỹ thuật qua mail công vụ: 

cailay.bvdkkv@tiengiang.gov.vn theo mẫu để đơn vị lập hồ sơ mua sắm theo 

quy định hiện hành. 
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Tên nhà cung cấp:… 

 
 

BẢNG CHÀO THÔNG SỐ KỸ THUẬT  

 

Stt 
Tên hàng 

hoá 
Đvt 

Số 

lượng 

Thông số kỹ 

thuật chi tiết 

Quy cách 

đóng gói 

Đơn 

giá (đ) 

Thành 

tiền (đ) 

        

(Số tiền bằng chữ:…….) 
 

* Ghi chú: 

- Đơn giá bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác có 

liên quan 

 

Người báo thông số kỹ thuật 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

- Bảng chào thông số kỹ thuật được để trong phong bì niêm phong và đóng 

giáp lai. 

- Ngoài bì thư ghi rõ: “Thông số kỹ thuật Mua vật tư phục vụ công tác chuyên 

môn năm 2025-2026”. 

- Nơi nhận: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy 

- Thời hạn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/11/2024. 

Rất mong sự hợp tác của Quý công ty./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Giám đốc; 

- Phòng CNTT (để đăng tin); 

- Lưu: VT, HCQT(Thảo). 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

Mẫu chào thông số kỹ thuật 
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